NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: TOÁN KHỐI 9
(Từ 27/4/2020 - 1/5/2020)
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
1. Phương trình trùng phương:
Phương trình trùng phương là phương trình có dạng

      


Cách giải: đặt ( t gọi là ẩn phụ) ()
Ta được phương trình: 
                      at2 + bt + c = 0  ( 2)

Giải phương trình (2) để tìm t và chỉ nhận nghiệm 

Sau đó giải phương trình 


Ví dụ: Giải phương trình 


Giải: Đặt   ()


Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt

(nhận) 

(loại)

Với 
Vậy  S = { 2; - 2 }

2.  Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
Các bước giải:
· B1: Tìm mẫu thức chung
· B2: Tìm điều kiện xác định
· B3: Quy đồng mẫu thức hai vế và bỏ mẫu để đưa về phương trình bậc hai.
· B4: Giải phương trình bậc hai này và chỉ chọn nghiệm thỏa điều kiện.

Ví dụ: Giải phương trình     (1)
· MTC: ( 2x-1)x
· 
ĐKXĐ: x ≠0 ; x ≠ 
 ( x+3)x – 3x(2x – 1 ) = ( 2x – 1 )( 2x – 1 ) 
       x2 +3x - 6x2 + 3x  = 4x2  - 4x + 1
      9x2  – 10x +1  = 0

     x=1 hay  x = 

  Vậy S = { 1, }
3. Phương  trình tích
Phương  trình tích là phương trình có dạng  A(x) . B(x) = 0
Cách giải A(x) . B(x) = 0
	   <=> A(x) = 0 hay  B(x) = 0

Ví dụ  : Giải phương trình  x3 + 3x2 + 2x = 0

      x(x2 + 3x  + 2) = 0.

      x = 0 hoặc   x2 + 3x  + 2 = 0
*Giải x2 + 3x  + 2 = 0
 Có a – b + c = 0

 x2 = - 1; x3 = - 2
Vậy pt có 3 nghiệm:
x1 = 0; x2 = - 1; x3 = - 2.
    
4. Bài tập
Bài 1.  Giải các phương trình sau:


Bài 2. Giải các phương trình sau:


Bài 3. Giải các phương trình sau:
a)  3x3 + 6x2 –4x = 0				b) x3 + x2 –2x = 0
c)	3x3 +5 x2 –x =  x3 – 2x2 –5x 		d) 2x3 - x2 –3x + 6  = 0
e) 3x3 - 13x2 + 13x  - 3 =0  			f) (x + 1)(x2 + 2x – 3) = 0


GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

1.  Cách giải:
B1: Chọn ẩn nêu rõ đơn vị và đặt điều kiện cho ẩn.
B2: Lập biểu thức liên hệ giữa các đại lượng đã biết và ẩn.
B3: Lập phương trình.
B4: Giải  phương trình vừa tìm được
B5: Chọn nghiệm phù hợp với điều kiện ở bước 1 và trả lời.

Ví dụ 1:Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m, diện tích của mảnh vườn là 300m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.
Giải
Gọi chiều rộng của hình chữ nhật : x (m) (x  > 0).
Chiều dài của hình chữ nhật là  : x + 5 ( m )
Theo đề bài ta có phương trình : 
  x(x+5) = 300
    x2 + 5x – 300 = 0
 x = 15  hay  x = - 20 ( loại) 
Vậy chiều rộng của mảnh vườn là 15m 
Chiều dài của mảnh vườn là 20 m

Bài 1) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m có diện tích 240 . Tính chu vi miếng vườn?

Bài 2) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích 128 . Tính chu vi miếng vườn?

Bài 3) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 70m. nếu tăng chiều dài thêm 5m và giảm chiều rộng đi 5m thì diện tích mới bằng diện tích ban đầu. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn lúc đầu?

Bài 4) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằngchiều dài. Nếu giảm chiều mỗi chiều đi 5m thì diện tích mới giảm đi 16% so với diện tích ban đầu. Tính chiều dài và chiều rộng khu vườn lúc đầu?
Ví dụ 2: Một tổ học sinh được giao nhiệm vụ trồng 56 cây. Vì có 1 bạn trong tổ được phân công đi làm việc khác nên để trồng đủ số cây được giao, mỗi bạn còn lại trong tổ đều trồng tăng thêm 1 cây so với dự định lúc đầu. Hỏi tổ học sinh có bao nhiêu bạn, biết rằng số cây phân cho mỗi bạn trồng đều bằng nhau.
Giải
Gọi x là số học sinh cần tìm. (ĐK : x  nguyên dương)
	
	Số cây
(cây)
	Số HS
(nguời)
	Số cây của mỗi HS
(cây/ người)

	Lúc đầu
	56
	x
	


	Lúc sau
	56
	x – 1
	



Theo đề bài ta có phương trình 	


   		  + 1 = 
		56 ( x-1) + x( x- 1 )  =56x
		 x2 – x – 56 = 0  
		  x = 8 ( nhận ) hay  x = - 7 ( loại) 
Vậy số học sinh trong tổ là  : 8 hs
Bài 5) Một tổ sản xuất phải làm 300 dụng cụ, nếu công nhân giảm đi 5 người thì mỗi người phải làm thêm 2 dụng cụ. Tính số công nhân của tổ?
Bài 6)  Một đội xe cần chuyên chở 36 tấn hàng. Trước khi vận chuyển đội xe đó được bổ sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 1 tấn so với dự định. Hỏi đội xe lúc đầu có bao nhiêu chiếc?
Bài 7) Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 1 giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô. 
Bài 8) Quãng đường AB dài 156 km. Một người đi xe máy tử A, một người đi xe đạp từ B. Hai xe xuất phát cùng một lúc và sau 3 giờ gặp nhau. Biết rằng vận tốc của người đI xe máy nhanh hơn vận tốc của người đI xe đạp là 28 km/h. Tính vận tốc của mỗi xe? 
Bài 9) Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ  30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B. 
Bài 10) Quãng đường Thanh Hoá – Hà Nội dài 150km . Một ô tô từ Hà Nội vào Thanh Hoá , nghỉ lại Thanh Hoá 3giờ15phút rồi trở về Hà Nội hết tất cả là 10 giờ . Tính vận tốc của ô tô lúc về biết rằng vận tốc lúc đi lớn hơn vận tốc lúc về là 10km/h.     
Bài 11) Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi  theo một đường sông dài 120 km. Trên đường đi, xuồng có nghỉ lại 1 giờ ở thị trấn Năm Căn. Khi về, xuồng đi theo đường khác dài hơn  đường lúc đi là 5 km và với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi là 5 km/h. Tính vận tốc của xuồng lúc đi, biết rằng thời gian về bằng thời gian đi. 









HÌNH HỌC
ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN + CUNG TRÒN + LUYỆN TẬP

1. Công thức tính độ dài đường tròn:
	[image: ]
	
          C = 2[image: ]R = [image: ]d

C: chu vi đường tròn(độ dài đường tròn)
R: bán kính của đường tròn.
d: đường kính của đường tròn (d = 2R)
Lưu ý: [image: ][image: ]3,14




Ví dụ: Bài 65 ( SGK-94): 
    Lấy giá trị gần đúng của  là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

	Bán kính đường tròn  (R)
	10
	
	3
	
	
	

	Đường kính đường tròn (d )
	
	10
	  
	3
	
	

	Độ dài đường tròn  (C)
	
	
	
	  
	20
	25,12



	Hướng dẫn:
Vận dụng công thức:
	d = 2R  


	







2. Công thức tính độ dài cung tròn:

	[image: ]
	
           l = [image: ]

l :  độ dài cung tròn n0




Ví dụ: Bài 66 (SGK - 95)
a) 
Tính độ dài cung  của một đường tròn có bán kính 2dm 
b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650 mm

	a/ Áp dụng số vào công thức
 l = [image: ] ta có:


 
	b/ Chu vi vành xe đạp là:





3.  Luyện tập:
Bài 1:
	[image: ]Bài 68 (SGK - 95) : Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.

	Hướng dẫn
- Tính độ dài các nửa đường tròn đường kính AC, AB, BC
- Tính tổng hai nửa đường tròn đường kính AB và BC
Suy ra độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC



Bài 2:
	Bài 69  (SGK - 95) : Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là1,672m vá bánh trước có đường kính là 88cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

	Hướng dẫn:
*Tính chu vi bánh sau: .d1 = .1,672 (m)
* Tính chu vi bánh trước:  .d2 = .1,672(m)
* Tính quãng đường xe đi được khi bánh sau lăn được 10 vòng từ đó tính được số vòng lăn của bánh trước. 




 Bài 3: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, và đếm được bánh xe trước của mình quay được 700 vòng. Tính khoảng cách từ nhà An đến trường, biết đường kính của bánh xe là 650mm


DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN + HÌNH QUẠT TRÒN + LUYỆN TẬP

1. Công thức tính diện tích hình tròn:

	[image: ]
	    S=[image: ]R2[image: ]
   
      R:bán kính hình tròn
      S:diện tích hình tròn




Ví dụ:Tính diện tích hình tròn bán kính 3cm.

	Áp dụng công thức S =[image: ]R2  ta có:


	Vậy diện tích hình tròn bán kính 3cm khoảng 28,26 cm2





2. Cách tính diện tích hình quạt tròn:

	[image: ]
	
Hình quạt tròn OAB có bán kính R,cung n0
[image: ]

R: bán kính của hình quạt tròn
n0: số đo của cung tròn
l: độ dài cung tròn




Ví dụ:  

	10cm
20cm
1500







Tính diện tích của phần giấy làm quạt?

	Diện tích hình quạt có bán kính 
R = 30cm là: 


Diện tích hình quạt có bán kính 
R = 10cm là: 


Diện tích phần giấy của chiếc quạt là: 






3. Luyện tập:
Bài 1:
	Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh 4cm.

	[image: ]



Bài 2:
	Bài 80 sgk:
Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Người ta buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:
 - Mỗi dây thừng dài 20m.
 - Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.
Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn?


	[image: ]



















NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: VẬT LÍ - KHỐI 9
(Từ 27/4/2020-2/5/2020)
CHỦ ĐẾ 27: MẮT (tt)
A. LÍ THUYẾT
* Mắt cận và mắt lão:  đặc điểm và cách khắc phục?
- Người cận thị nhìn rõ những vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa. Điểm cực viễn ( Cv) của mắt cận ở gần hơn mắt bình thường.
 - Kính cận là TKPK. Người cận thị phải đeo kính PK để nhìn rõ các vật ở xa. Kính cận thích hợp có tiêu cự bằng khoảng cực viễn của mắt (f = OCv). =>  F’ [image: ] Cv.
- Người lão thị nhìn rõ những vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần. Điểm cực cận ( Cc) của mắt lão ở xa hơn mắt bình thường.
- Kính lão TKHT. Người lão thị phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần.
B. BÀI TẬP
1/ Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15cm đến 50cm.
a. Mắt người ấy bị tật gì?
b. Người ấy phải đeo loại thấy kính gì? Kính thích hợp phải có tiêu cự bằng bao nhiêu?
c. Khi đeo kính phù hợp thì người ấy sẽ nhìn rõ vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?
2/
a. Mắt cận chỉ nhìn được những vật ở gần hay ở xa?
b. Một học sinh bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 50 cm. để khắc phục tật cận thị, học sinh này phải đeo loại thấu kính gì, có tiêu cự  là bao nhiêu? Cho rằng kính được đeo sát mắt.
c. Hãy nêu hai biện pháp mà em biết để hạn chế việc xuất hiện và tăng tật cận thị nơi mỗi học sinh.
Em hy giải thích vì sao ta nn hạn chế đọc sách, báo khi đi tàu, xe.   
*  Xem trước chủ đề 28: KÍNH LÚP 





CHỦ ĐẾ 28: KÍNH LÚP 
A. LÍ THUYẾT
* Kính lúp: nêu cấu tạo, công dụng , đặc điểm , công thức tính số bội giác.
- Kính lúp là TKHT có tiêu cự ngắn. 
- Dùng kính lúp để quan sát các vật nhỏ hoặc các chi tiết nhỏ trên một vật.
- Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính để cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo này
- Số bội giác của kính lúp kí hiệu là G. Giữa số bội giác vã tiêu cự f (đo bằng đơn vị cm) của kính lúp có hệ thức:     
      




- Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát thì ta thấy ảnh càng lớn. 
* Ứng dụng: đọc những dịng chữ  nhỏ, quan sát những chi tiết nhỏ trong đồng hồ.
B. BÀI TẬP
1/ Dùng kính lúp có tiêu cự f = 6 cm để quan sát một vật nhỏ, người ta nhìn thấy ảnh ảo của nó cao gấp 6 lần vật.
a. Tính độ bội giác của kính lúp nói trên. 
b. Xác định vị trí của vật và ảnh so với kính lúp nói trên.
2/  Một người dùng một kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5 cm, vật đặt cách kính 6 cm.
a. Hãy dựng ảnh của vật qua kính lúp và cho biết ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? 
b. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính và chiều cao của ảnh.

* Xem trước chủ đề 34: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Định luật bảo toàn năng lượng (SGK trang 113)






NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI 9
_Từ 27/4/2020-2/5/2020)

Bài 9: LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN (tiết 2)

I.VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ
II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH	đã học ở tiết 1
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt  
2. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn 
Thực hiện theo trình tự sau:
1. Vạch dấu
2. Khoan lỗ bảng điện
3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện
4. Nối dây mạch điện
5. Kiểm tra
3. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành trên.
	TT
	Tên dụng cụ vật liệu, thiết bị điện
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật
	TT
	Tên dụng cụ vật liệu, thiết bị điện
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật

	1




2
	Thiết bị
-Cầu chì
-Công tắc 3 cực
-Phích cắm

Vật liệu
-Dây điện
-Vít gỗ
-Bóng đèn sợi đốt
-Đui đèn
-Bảng gổ 
-Bảng điện (Táp –lô)
-Băng cách điện
-Giấy nhám

	
1
2
1


2-3m
10
1
1
1
2

1
1
	
7A- 250V
7A- 250V
10A-250V


dây đôi
Tốt
 220V-5w
220V
50x50cm
13x18cm

Tốt
Tốt
	3
	Dụng cụ
-Kìm tuốt dây
-Kìm điện
-Tua-vít
-Bút thử điện
-Dùi khoan ( khoan tay )
-Thước
-Cưa
……..
	
1
1
1-2
1
1

1
1
	
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt
Tốt

Tốt
Tốt



HẾT.
























NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 9
(Từ 27/4/2020 - 29/4/2020)
BÀI 39. PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢO (TT)
II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
3. Khai thác và chế  biến khoáng sản biển.
- Tiềm năng: dầu mỏ, khí đốt, titan, cát trắng, muối…
- Thực trạng: 
+ Nghề làm muối: Phát triển lâu dài đặc biệt ven biển Nam Trung Bộ (Sa Huỳnh, Cà Ná)
+ Khai thác titan xuất khẩu từ các bãi các dọc bờ biển, khai thác chế biến thủy tinh.
+ Khai thác và chế biến dầu khí. 
- Dầu khí là ngành kinh tế biển quan trọng, sản lượng dầu khai thác liên tục tăng. Công nghiệp hoá dầu đang được hình thành
4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển:
Tiềm năng: Gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng; có nhiều vũng, vịnh và một số cửa sông thuận lợi cho việc xây dựng các cảng nước sâu.
Thực trạng:
* Xu hướng phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển nước ta:
- Có 90 cảng biển lớn nhỏ. Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa.
- Đội tàu biển: Phát triển nhanh đội tàu chở công-ten-nơ, tàu chở dầu, tàu chuyên dụng. Hình thành 3 cụm cơ khí đóng tàu lớn: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.
- Dịch vụ hàng hải: phát triển toàn diện.
III. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo:
1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường  biển – đảo:
- Diện tích rừng ngập mặn  giảm.       
- Sản lượng đánh bắt hải  sản gần bờ giảm sút.
- Một số loài có nguy cơ  tuyệt chủng.
- Môi trường biển bị ô nhiễm
2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.
- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.
- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.

* Dặn dò
- Học sinh học câu 1, 2 trong đề cương.
- Học sinh nghiên cứu trước bài 4: Địa lí địa ph
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(Từ 27/4-1/5/2020)
Bài 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
CỦA CÔNG DÂN
I. Đặt vấn đề: Tự học SGK.T52
II. Nội dung bài học
1. Vi phạm pháp luật:
Khái niệm: 
- Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 
b. Các loại vi phạm pháp luật
- Vi phạm pháp luật hình sự.
- Vi phạm pháp luật hành chính.
- Vi phạm pháp luật dân sự.
- Vi phạm kỉ luật.
2. Trách nhiệm pháp lí
a. Khái niệm
- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
b. Các loại trách nhiệm pháp lí
- Trách nhiệm hình sự. 
- Trách nhiệm hành chính.
- Trách nhiệm dân sự.
- Trách nhiệm kỉ luật.
3.Trách nhiệm của công dân.
- Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật.
- Đấu tranh hành vi , việc làm vi phạm Hiến Pháp và pháp luật.
· Dặn dò 
Về học thuộc bài, làm bài tập còn lại trong SGK. ( Bài 5 trong SGK Không phải làm)
- Sưu tầm những tấm gương lao động điển hình luôn chấp hành tốt pháp luật
- Chuẩn bị trước bài: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 9
(Từ 27/4/2020-2/5/2020)
Bài 37: ETILEN
Công thức phân tử: C2H4
Phân tử khối: 28
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Là chất khí, không màu, không mùi.
- It tan trong nước.
- Nhẹ hơn không khí.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ
[image: Tính chất của etilen C2H4 | Tính chất hóa học, vật lí, điều chế ...]
Công thức thu gọn: CH2=CH2
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Tác dụng với oxi
Khi đốt trong oxi, etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.
		to
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
2. Tác dụng với dung dịch brom (màu da cam)
· [image: Thí nghiệm etilen tác dụng với dung dịch brom - Hóa học 9 - Trương ...]Ở phản ứng này, một liên kết kém bền trong liên kết đôi bị đứt ra và phân tử etilen kết hợp thêm một phân tử brom.
CH2 = CH2   +  Br2   → Br ─ CH2 ─ CH2 ─ Br 
Hoặc     C2H4  + Br2 →   C2H4Br2
· Hiện tượng: Dung dịch Brom mất màu da cam.
· Phản ứng trên gọi là phản ứng cộng.
· Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.
3.  Phản ứng trùng hợp etilen
[image: Lý thuyết etilen hóa 9]
IV. ỨNG DỤNG
- Etilen dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...
- Etilen dùng kích thích quả mau chín.
…
Bài tập củng cố
Câu 1: Trong các hợp chất sau: CH4, C2H6, C2H4. Chất nào tác dụng với dung dịch nước brom? Tại sao?
Câu 2: Hãy trình bày phương pháp hóa học thu được khí metan từ hỗn hợp khí metan và etilen.
Câu 3: Dẫn 5,6 (l) hỗn hợp hai khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom, đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4g brom.
a) Viết PTHH
b) Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp
c) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ban đầu
(Các thể tích khí đo ở đktc)
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(Từ 27/4/2020-1/5/2020)
Tiết 27-Bài 25
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946_1950)
I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946)
· Do thực dân Pháp tiến hành phá hoại và xâm lược trở lại nước ta nên ngày 19/12/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
· Đường lối kháng chiến của ta là: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
Ý nghĩa: Tạo ra thế trận cho chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài, toàn dân, toàn diện
III. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947
Kết quả:
Sau 75 ngày đêm chiến đấu quân Pháp thất bại hoàn toàn
Ý nghĩa: 
· Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững, cơ quan đầu não kháng chiến của ta an toàn
· Bộ đội chủ lực của ta trưởng thành 
· Pháp buộc phải thay đổi chiến lược từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh lâu dài”và thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”
 ***Dặn dò:
· Xem trước bài 26 : Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
· Học kĩ các câu 1,3,5,9 trong đề cương HKII






KHỐI 9
Tiết 116,117: CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN HOẶC ĐOẠN TRÍCH
I/ Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
1. Tìm hiểu bài: Sgk/64,65
a. Các đề bài trên nêu ra những vấn đề nghị luận:
- Nhân vật trong tác phẩm (đề 1,3)
- Cốt truyện (đề 2)
- Bàn về chủ đề của truyện (đề 4)
b. Đề bài đòi hỏi có sự khác nhau:
- Đề phân tích yêu cầu phân tích tác phẩm để rút ra nhận xét.
- Đề suy nghĩ yêu cầu đề xuất nhận xét về tác phẩm trên cơ sở một tư tưởng, góc nhìn nào đó.
II/ Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 	* Đề bài: suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân.
1. Tìm hiểu đề và tìm ý
- Thể loại: nghị luận về một nhân vật.
- Nội dung: nhân vật ông Hai.
-Yêu cầu: nêu suy nghĩ
- Tìm ý:
+ Tình yêu làng, yêu nước bộc lộ rõ nét khi nghe tin làng theo giặc của nhân vật ông Hai.
+ Chi tiết thể hiện
2. Lập dàn ý (sgk)
a. Mở bài
- Giới thiệu tác phẩm, tác giả, nhân vật, nội dung chính.
- Nhận xét chung về tác phẩm.
b. Thân bài
- Nghị luận về nội dung.
- Nghị luận về nghệ thuật: Cốt truyện, tình huống, nhân vật, ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật. (có lí lẽ, dẫn chứng).
c. Kết bài: Đánh giá chung về nội dung, nghệ thuật.
3. Viết bài
a. Mở bài
 Nêu vấn đề cần nghị luận.
b. Thân bài
 Nêu luận điểm, luận cứ, luận chứng lấy trong tác phẩm.
+ Lập luận chặt chẽ, rõ ràng, xác thực.
+ Liên kết câu, đoạn.
+ Phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật tác phẩm.
c. Kết bài
- Khẳng định giá trị nội dung, nghệ thuật.
- Liên hệ thực tế.
4. Kiểm tra lại bài và sửa chữa
 Lỗi chính tả, dấu câu, dấu thanh, viết hoa…
* Ghi nhớ: sgk trang 68.
DẶN DÒ: 
- Chọn 1 đề ở phần I và lập dàn bài
- Chuẩn bị bài “Mây và sóng”. Đọc và trả lời các câu hỏi đọc, hiểu văn bản



	
















BÀI:  MÂY VÀ SÓNG
I. Đọc - hiểu chú thích
1.Tác giả
- Ta-go (1861-1941)
- Là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ
2.Tác phẩm
a. hoàn cảnh sáng tác
- Mây và sóng ra đời 1909, được Ta – go dịch ra tiếng Anh.
b. Bố cục: 2 đoạn
+ Từ đầu-->xanh thẳm: câu chuyện với mẹ về những người ở trên mây và trò chơi thứ nhất của bé
+ Câu chuyện với mẹ về những người ở trong sóng và trò chơi thứ hai của bé.
=>Cấu trúc giống nhau, trình tự giống nhau, song ý và lời lại có cách diễn đạt khác nhau.
II. Tìm hiểu văn bản
1. Lời mời gọi của những người trên mây, dưới sóng.
- Mẹ ơi, trên mây: có người gọi đi chơi với vầng trăng, bình minh.
-Trong sóng “bọn tớ ca hát......nơi nao”
=> Đối thoại lồng trong độc thoại kết hợp với những hình ảnh ẩn dụ. Đó là tình cảm, tâm lí tự nhiên của trẻ: vô tư, khao khát khám  phá thế giới mới. Từ đó ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên vốn có của chúng ta.
2. Lời từ chối của em bé.
-Không. 
+Vì “Mẹ mình đang đợi ở nhà. Làm sao có thể rời mẹ mà đến được”
+“Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà...đi được”.
=>Tình thương mẹ giúp em vượt lên mọi cám dỗ thương mẹ
3. Những trò chơi mới.
- Con là mây, mẹ sẽ là trăng. Hai tay con ôm ....mái nhà..thẳm” =>ẩn dụ gợi lên tổ ấm, hạnh phúc trong lành của mỗi chúng ta.
-“Con là sóng........chốn nào”
=>Hình ảnh thiên nhiên đẹp, mang ý nghĩa tượng trưng: bãi biển tượng trưng cho tấm lòng bao la, nhân hậu của người mẹ đối với con.
=>Bài thơ gợi sự suy ngẫm về cuộc đời về con người.
III. Tổng kết: ghi nhớ(sgk)
*DẶN DÒ:
Chuẩn bị bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ








































KHỐI 9
Tiết 119: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
I.Tìm hiểu bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Ví dụ: văn bản “Khát vọng hoà nhập , dâng hiến cho đời”
a.Vấn đề nghị luận: Khát vọng hoà bình và dâng hiến cho đời.
b. Các luận điểm
- Mùa xuân mang nhiều tầng ý nghĩa, mùa xuân của quê hương đất nước đẹp, gợi cảm đáng yêu
-  Mùa xuân của thiên nhiên rạo rực, thiết tha trìu mến.
-  Khát vọng hoà nhập được dâng hiến cho đời “một mùa xuân nho nhỏ”
c. Bố cục: 3 phần
- Mở bài: Giới thiệu chung.
- Thân bài: Trình bày các luận điểm để chứng minh cho mùa xuân và khát vọng hoà nhập, dâng hiến.
- Kết bài: Đáng giá sức truyền cảm của bài thơ.
Ghi nhớ: (SGK trang 78 )
II. Luyện tập
 Gợi ý các luận điểm bổ sung:
- Mùa xuân của một đất nước vất vả gian lao và cũng tràn đầy niềm tự hào, tin yêu hi vọng.
- Mùa xuân của giai điệu ngọt ngào, tình tứ, trầm buồn mà thuỷ chung sâu lắng trong dân ca xứ Huế.
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BÀI 47: QUẦN THỂ SINH VẬT
I. Thế nào là một quần thể sinh vật
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong khoảng
 không gian nhất định, ở 1 thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể 
+ Tỉ lệ giới tính
+ Thành phần nhóm tuổi
+ Mật độ quần thể
III. Ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật
Các nhân tố của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, thức ăn, nơi ở... thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng của quần thể.
Khi mật độ cá thể tăng cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. Khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng.
BÀI TẬP
Câu 1: Nêu khái niệm quần thể sinh vật? Cho biết các đặc trưng cơ bản của quần thể?
Câu 2: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?
A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.
B. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.
C. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.
Câu 3: Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?
A. Các cá thể chim cánh cụt sống ở bờ biển Nam cực.
B. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa.
C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.
D. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng Đông bắc Việt Nam.




I/  WORD FORM UNIT8

        1.There are many __________________ throughout the year. ( celebrate)
        2. The streets are filled  with a _______________ atmosphere when Christmas  Day comes. (joy)
        3.She isn’t happy with her _____________ for Tet. ( prepare )
        4. Passover ,’’the festival of ____________ ‘, is celebrated by Jewish people. 	( free) 
        5. He is very _____________ towards his friends. He always tries to help if one of them has a problem . ( consider )
        6. I am _________________ ( satisfy ) with your _________________ 
( prepare ) for Tet which aren’t going according to plan. 
        7. There are ________________   of children about their father on Father’s Day. ( memorize )
       8. We often go to the __________ house . (  culture )
      9. I am very _________________ to be chosen for the national team. ( pride )
     10. Vietnamese people are proud of their ________________ celebrations		 ( tradition )
     11. Jonh is a very________________ person . He always thinks about other people . ( consider)
      12. They are going to hold  a party in __________________ of their fiftieth wedding anniversary. ( celebrate ) 
13.One  of the most important _______________ for Vietnamese people is Tet or Lunar New Year holiday. ( celebrate )
14.New Year Day is a national _________________, so people don’t have to go work. ( festive)
15.The streets are filled with a ___________ atmosphere when Christmas day comes . ( joy )
16.Do you usually put up Christmas ___________________  in your home ?( decorate )
17.__________________, the meat associated with Easter is lamb . ( tradition )
18.One cause of  the American Civil War was the issue of ____________. (slave )
19.The __________ Easter Parade has become a popular tradition for Easter Sunday in New York city . ( color )
20.They often take part  in charity ___________ organized by their church . ( act )
21.Jonhna  has made over 25 films  in her career . She started __________ at the age of 14. ( act )
22.Trang used to be an ___________ student . She often took part in many class activities . ( act )
23.Homeless people  need  love , ___________ and help. ( kind )
24.After graduation , my _______________ is to earn enough money to support my family.(prior)
25.That actor is amusing one . TV audiences like his sense of _____________ . ( homorous )
26.I’m __________ of my father. How efficient and considerate he is !( pride )
27.Many _______________ activities take place in different parts of Viet Nam at Tet . ( culture )
28.I am _____________ with your ________________ before Tet . ( satisfy / prepare )
29.His latest book is a _____________  look at teenage life. ( humor )
30.Write a _____________ of someone you know well. ( describe )
31. Scientists say that           started in the oceans .(live)
32. Is her father dead or                 ? (live)

II/ TRANSFORMATION
1. Mr. Minh often spends fifteen minutes leading the buffalo to the field.
· It often takes ____________________________________________
2. Quan always walk to school.
· Quan always goes ___________________________________
3. I started to play the piano when I was six.
· I have ________________________________________
4. I’m in England for the first time in my life.
· This ___________________________________________________
5. The children are too young to see horror films.
· The children aren’t ___________________________________
6. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.
· The sea was too ______________________________________
7. My father said I could use his car.
· My father allowed ______________________________
8. Why don’t you put your luggage under the seat ?
· He suggested ___________________________________________
9. We haven’t seen him for over twenty years.
· It’s ___________________________________________
10. It is the most interesting novel I’ve ever read.
· I have ______________________________________

KEY
I/  WORD FORM UNIT8

        1.There are many _____CELEBRATIONS_____________ throughout the year. ( celebrate)
        2. The streets are filled  with a ______JOYFUL_________ atmosphere when Christmas  Day comes. (joy)
        3.She isn’t happy with her _____PREPARATION________ for Tet. ( prepare )
        4. Passover ,’’the festival of ______FREEDOM______ ‘, is celebrated by Jewish people. 	( free) 
        5. He is very ___CONSIDERATE__________ towards his friends. He always tries to help if one of them has a problem . ( consider )
        6. I am ______SATISFIED___________ ( satisfy ) with your ____PREPARATION________    ( prepare )  for Tet which aren’t going according to plan. 
        7. There are ______MEMORIES__________   of children about their father on Father’s Day. ( memorize )
       8. We often go to the ____CULTURAL______ house . (  culture )
      9. I am very ______PROUD___________ to be chosen for the national team. ( pride )
     10. Vietnamese people are proud of their _____TRADITIONAL___________ celebrations		 ( tradition )
     11. Jonh is a very_______CONSIDERATE_________ person . He always thinks about other people . ( consider)
      12. They are going to hold  a party in _________CELEBRATION_________ of their fiftieth wedding anniversary. ( celebrate ) 
13.One  of the most important _____CELEBRATIONS__________ for Vietnamese people is Tet or Lunar New Year holiday. ( celebrate )
14.New Year Day is a national _____FESTIVAL____________, so people don’t have to go work. ( festive)
15.The streets are filled with a ____JOYFUL_______ atmosphere when Christmas day comes . ( joy )
16.Do you usually put up Christmas ______DECORATIONS_____________  in your home ?( decorate )
17.____TRADITIONALLY______________, the meat associated with Easter is lamb . ( tradition )
18.One cause of  the American Civil War was the issue of _____SLAVERY_______. (slave )
19.The ____COLORFUL______ Easter Parade has become a popular tradition for Easter Sunday in New York city . ( color )
20.They often take part  in charity ____ACTIVITIES_______ organized by their church . ( act )
21.Jonhna  has made over 25 films  in her career . She started ____ACTING______ at the age of 14. ( act )
22.Trang used to be an _____ACTIVE______ student . She often took part in many class activities . ( act )
23.Homeless people  need  love , ___KINDNESS________ and help. ( kind )
24.After graduation , my ______PRIORITY_________ is to earn enough money to support my family.(prior)
25.That actor is amusing one . TV audiences like his sense of ______HUMOR_______ . ( humorous )
26.I’m ____PROUD______ of my father. How efficient and considerate he is !( pride )
27.Many _____CULTURAL__________ activities take place in different parts of Viet Nam at Tet . ( culture )
28.I am ___SATISIED__________ with your ______PREPARATION__________ before Tet . ( satisfy / prepare )
29.His latest book is a ____HUMOROUS_________  look at teenage life. ( humor )
30.Write a ____DESCRIPTION_________ of someone you know well. ( describe )
31. Scientists say that     LIFE      started in the oceans .(live)
32. Is her father dead or          ALIVE       ? (live)

II/ TRANSFORMATION
    1. Mr. Minh often spends fifteen minutes leading the buffalo to the field.
· It often takes Mr. Minh  fifteen minutes to lead the buffalo to the field
   2. Quan always walk to school.
· Quan always goes to school on foot.
3.I started to play the piano when I was six.
· I have played the piano since I was six.
4. I’m in England for the first time in my life.
· This is the first time I have been in England__
5. The children are too young to see horror films.
· The children aren’t old enough to see horror films
    6. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.
· The sea was too rough for the children to swim___
7. My father said I could use his car.
· My father allowed me to use his car.
8. Why don’t you put your luggage under the seat ?
· He suggested putting my luggage under the seat  _
9. We haven’t seen him for over twenty years.
· It’s over twenty years since we last saw him_
    10.It is the most interesting novel I’ve ever read.
· I have never read such an interesting novel.




NỘI DUNG MÔN TIN HỌC 9 – TUẦN TỪ 27/4 -30/4/2020
ALICE NÂNG CAO (TT)

1.  Thế nào là kỹ thuật lai ghép trong Alice
- Kỹ thuật lai ghép trong Alice là sự kết hợp các nhân vật có sẵn trong thế giới Alice, để tạo ra 1 nhân vật mới mà trong thế giới của Alice không có.
- Mục đích của lai ghép để tạo ra một nhân vật mới có thể mang theo (đem theo) nhân vật kia khi di chuyển.
2.  Cách thức tạo nhân vật lai ghép trong Alice
a. Ẩn bộ phận - thành phần không muốn hiển thị của nhân vật.
- Chọn bộ phận cần ẩn -> thuộc tính Opacity -> 0 % hoặc -> thuộc tính Is Showing -> False.
b. Kết nối các thuộc tính của nhân vật bằng
- Chọn nhân vật được đem theo -> thuộc tính Vehicle -> nhân vật di chuyển
3.  Xây dựng một số hoạt động Alice có sử dụng kỹ thuật lai ghép
- Hoạt động 1: Tạo nhân vật nhân mã người có mình ngựa di chuyển trên đồng cỏ
- Hoạt động 2: Chim bay với người ngồi trên lưng
4. Củng cố
1. Để sử dụng kỹ thuật máy quay ảo trong Alice 2.2   em chọn  lệnh nào:
a. get a good Objects			b. Move at speed		
c. Roll at speed   		d.  Dummy Objects
2. Để làm mờ hay ẩn đối tượng trong Alice 2.2  em chọn thuộc tính nào:
	a. Opacity		b. Color		c. Verhicle		d. Skin texture
3. Để kết nối hai đối tượng trong Alice 2.2  em chọn thuộc tính nào:
	a. Opacity		b. Color		c. Verhicle		d. Skin texture
4. Để sử dụng kỹ thuật di chuyển camera theo nhân vật em chọn  lệnh nào?
	a. turn at speed		b. Move at speed		c. Roll at speed   		d.  Stand up
5. Để sử dụng kỹ thuật camera quay cận cảnh nhân vật em chọn  lệnh nào?
	a. get a good look at 			b. Move at speed		
c. Roll at speed   				d.  Stand up
23. Để xóa một phương thức thì chúng ta click chọn nút lệnh nào?
a. [image: ]				b. [image: ]		
c. [image: ]			d. [image: ]
6. Để phục hồi một phương thức nào đó vừa mới xóa chúng ta click chọn nút lệnh nào?
a. [image: ]				b. [image: ]		
c. [image: ]			d. [image: ]
5. Dặn dò
- Xem lại bài đã học
- Đọc trước các bài tập vận dụng trong sách giáo khoa trang 63.
- Làm bài thực hành (nếu có máy tính).
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